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SỞ GD&ĐT AN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN                 THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ VÀ BIÊN SOẠN ĐỀ


TỔ TOÁN                                                      KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ LỚP 10
                                                             Chương II:   HÀM SỐ BẬC NHẤT – BẬC HAI
Lần 1: Từ ngày  14/10/2013 đến ngày 19/10/2013 lớp 10A9+10A10
· Ma trận đề 
	Các chủ đề cần đánh giá
	Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi
	Tổng số câu hỏi, tổng số điểm

	
	1
	2
	3
	4
	

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	1- TXĐ của hàm số
	
	Câu 1a-1b

               3,0
	
	
	2
3,0

	2- Hàm số bậc hai
	Câu 2a
2,0
	Câu 2b
2,0
	
	Câu 3

3,0
	3
7,0

	Tỉ lệ %
	20%
	50%
	30%
	10,0


·  Bảng mô tả nội dung trong mỗi ô
Bài 1. (3đ) Tìm TXĐ của hàm số (2 câu)

Bài 2. (4đ) 
Câu 1:Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai
Câu 2: Xác định hệ số a; b; c của hàm số bậc hai thỏa điều kiện cho trước

Bài 3. (3đ) Sự tương giao giữa đồ thị hàm số bậc hai và hàm số bậc nhất ( chứa tham số)

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

--------------------

LỚP 10A9
	ĐỀ KIỂM TRA 45’ LẦN 1 KHỐI 10.

MÔN: TOÁN 
NĂM HỌC: 2013 – 2014 

Thời gian làm bài: 45’. Ngày 16/10/2013


Đề 1:

Bài 1: Tìm TXĐ của các hàm số sau: (3đ)

a) 
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Bài 2: (4đ)

Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
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Câu 2: Xác định hàm số 
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 (P), biết (P) có đỉnh I
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 và đi qua điểm A(0;3)
Bài 3: Cho (P): 
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[image: image7.wmf]21

ymx

=+


Tìm m để (P) và d cắt nhau tại 2 điểm phân biệt có hoành độ
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Đề 1

	Bài
	Đáp án
	Thang điểm

	1
4đ
	a) HSXĐ 
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	                         Vậy : D = 
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	     b) 
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	                    Vậy: D = 
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	+ TXĐ : D = R
	0.25

	
	+ Đỉnh I ( -1 ; -2)
	0.25

	
	+ Trục đối xứng : x = -1
	0.25

	
	+ bảng biến thiên:
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Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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	+ Đồ thị: 
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	b) (P) có đỉnh I
[image: image27.wmf]1
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	(P) có đỉnh I
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	(P) đi qua điểm A(0;3) nên 3 = c (2)
	0.5

	
	Từ (1) và (2) suy ra 
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Vậy hàm số cần tìm là: 
[image: image31.wmf]2
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	   Pt hoành độ giao điểm là: 

                  
[image: image32.wmf]22
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 (*)     

   Để (P) cắt (d) tại 2 điểm phân biệt thì pt(*) có 2 nghiệm phân biệt      
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	x1; x2 là nghiệm pt (*)

Theo hệ thức viet ta có:
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Theo bài ta có:  
[image: image35.wmf]1212
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Từ (1) và (3), ta có: 
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Từ (3) và (4) ta có: 
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43

2

m

x

m

+

=

(5)

Từ (2),(4) và (5) ta có:
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

--------------------

LỚP 10A9
	ĐỀ KIỂM TRA 45’ LẦN 1 KHỐI 10.

MÔN: TOÁN 
NĂM HỌC: 2013 – 2014 

Thời gian làm bài: 45’. Ngày 16/10/2013


Đề 2:

Bài 1: Tìm TXĐ của các hàm số sau: (3đ)

a) 
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Bài 2: (4đ)

Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
[image: image41.wmf]2

1

32

2

yxx

=-+-

 

Câu 2: Xác định hàm số 
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 (P), biết (P) có trục đối xứng là 
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 và 

đi qua hai điểm A(0;-2), B(1;-7)

Bài 3: Cho (P): 
[image: image44.wmf]2
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Tìm m để (P) và d cắt nhau tại 2 điểm phân biệt có hoành độ
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Đề 2
	Bài
	Đáp án
	Thang điểm

	1
4đ
	b) HSXĐ 
[image: image48.wmf]2

20

450

x

xx

+³

ì

Û

í

+-¹

î


                 
[image: image49.wmf]2

1

5

x

x

x

³-

ì

ï

Û¹

í

ï

¹-

î


                 
[image: image50.wmf]2

1

x

x

³-

ì

Û

í

¹

î


	0.5

0.5

0.25

	
	                         Vậy : D = 
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	                    Vậy: D = 
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	+ TXĐ : D = R
	0.25

	
	+ Đỉnh I ( 3 ; 
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Hàm số đồng biến trên khoảng
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	b) (P) có trục đối xứng là 
[image: image68.wmf]2
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	(P) đi qua hai điểm A(0;-2), B(1;-7)nên 
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	(P) có trục đối xứng là 
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	Từ (1) và (2) suy ra 
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Vậy hàm số cần tìm là: 
[image: image73.wmf]2
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	   Pt hoành độ giao điểm là: 
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 (*)     

   Để (P) cắt (d) tại 2 điểm phân biệt thì pt(*) có 2 nghiệm phân biệt      
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2

441480

2

410

2

1

4

m

mmmm

m

m

m

m

¹

ì

Û

í

-+-+>

î

¹

ì

Û

í

+>

î

¹

ì

ï

Û

í

-

>

ï

î


	0.25

0.5

	
	x1; x2 là nghiệm pt (*)

Theo hệ thức viet ta có:
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Theo bài ta có:  
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Từ (1) và (3), ta có: 
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Từ (3) và (4) ta có: 
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 ( Chú ý: Học sinh làm cách khác hoặc bỏ bước nhưng kết qủa đúng dẫn chấm)

Thoại sơn, ngày 8 Tháng 10 năm 2013

GV RA ĐỀ

Trịnh Ngọc Thanh Giang
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